                                       BÀI 10:

I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Chuồng nuôi hợp vệ sinh phải có: (NB)
A.lượng khí amoniac,khí hyđrô sunphua trong chuồng nhiều nhất.
B.nhiệt độ thích hợp. 
C.nhiệt độ từ 10o- 20oC. 
D.nhiệt độ ấm về mùa hè, thoáng mát về mùa đông.
Câu 2.Để chuồng nuôi hợp vệ sinh thì độ ẩm trong chuồng phải từ: (NB)
A. 60→65%		B. 60→85%		C. 60→75%		D. 60→95%
Câu 3.Vệ sinh môi trường sống của vật nuôi là làm những công việc gì? (TH)
A.vệ sinh chuồng, máng ăn, nước uống	
B. vệ sinh chuồng, tắm, chải
C. vận động hợp lí					
D. tắm, chải, vệ sinh cá nhân
Câu 4.Vệ sinh thân thể của vật nuôi là làm những công việc gì? (TH)
A.vệ sinh chuồng, máng ăn, nước uống.    B. vệ sinh chuồng, tắm, chải.
C. vận động hợp lí                                     D. tắm, chải, vận động hợp lí					
Câu 5.Chọn một đặc điểm không phải là của sự phát triển cơ thể vật nuôi non? (NB)
		A. sự điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh 				
B. chức năng của hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh
C. khả năng thích ứng với môi trường sống cao				
D. chức năng miễn dịch chưa tốt
Câu 6. Để nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non cần tuân theo bước nào ưu tiên? (VD)
A. tập cho vật nuôi non ăn sớm				
		 B. nuôi vật nuôi mẹ tốt 
C. giữ ấm cho cơ thể, cho bú sữa đầu				
D. cho vật nuôi non vận động, giữ vệ sinh, phòng bệnh cho vật nuôi non
Câu 7. Muốn chăn nuôi vật nuôi cái sinh sản đạt kết quả cần phải chú ý giai đoạn: (TH)
A. mang thai					B. mang thai, nuôi dưỡng con.
C. sinh sản, nuôi con				D. sinh trưởng, phát triển.
Câu 8. Khi nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non cần chú ý cho chúng uống sữa đầu ngay vì sữa đầu có chất dinh dưỡng và .............................. (VD)
A. phòng bệnh				B. chữa bệnh	
C. kháng thể				D. tập cho vật nuôi non ăn sớm
Câu 9. viêc đối xữ tốt với vật nuôi để con vật có trạng thái, thể chất và tinh thần tốt nhất; không bi đói khát, tù túng, đau đớn; được thể hiện các tập tính tự nhiên thoải mái nhất được hiểu là? (VD)
A. phúc lợi đông vật		 B. chữa bệnh cho vật nuôi
C.  tạo kháng thể cho vật nuôi       D. tập cho vật nuôi non ăn sớm
Câu 10. Về tác hại của nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi đực giống quá béo hoặc quá gầy sẽ bị ảnh hưởng ra sao cho thế hệ sau? (VDC)
A.  dễ phòng bệnh				
B. chất lượng giống thế hệ sau không tốt	
C.  luôn tạo ra kháng thể cho thế hệ sau				
D. tập được cho vật nuôi thế hệ sau (đời con) ăn sớm
II. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1. Cho biết nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi bao gồm những công việc gì?
-Gồm các công việc:
+ Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết...
+ Cần quan tâm đến các yếu tố: thức ăn, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng,...
[bookmark: _GoBack]+ Giúp vật nuôi khỏe mạnh lớn nhanh, ít bị bệnh, đạt hiệu quả về năng suất, chất lượng trong chăn nuôi
Câu 2. Cho biết đặc điểm của sự phát triển cơ thể vật nuôi non?
*Đặc điểm: 
- Sự điều tiết than nhiệt, chức năng của hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh.
- Chức năng miễn dịch, tiêu hóa chưa tốt. 
Câu 3. Nêu các biện pháp kĩ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non?  
* Cần lưu ý:
- Giữ ấm cho cơ thể
- Giữ vệ sinh phòng bệnh cho vật nuôi
- Cho bú sữa đầu của mẹ
- Tập cho vật nuôi non ăn sớm
- Cho vật nuôi vận động và tiếp xúc với ánh sáng
Câu 4. Nêu ý nghĩa và biện pháp nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi đực giống?
Vật nuôi đực giống là con vật được nuôi để phối giống trực tiếp với con cái hay thụ tinh nhân tạo
-Mục đích là để lấy tinh cho thụ tinh nhân tạo
Câu 5. Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đực giống cần chú ý đến vấn đề gì?
- Cần chú ý đến vấn đề:
+ Cho ăn thức ăn chất lượng cao, giàu chất đạm
+ Cho ăn vừa đủ để vật nuôi không quá gầy hay quá béo
+Chuồng nuôi rộng rãi, vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát
+ Tắm chãi và cho vật nuôi vận động
+ Khai thác tinh hay cho giao phối khoa học




